
Stt Họ và Tên Ngày sinh Quê quán Trình độ
Vị trí dự tuyển

Chuyên ngành Đơn vị ĐTB Kết quả

1 Nguyễn Thị Thu Thanh 10/10/1992 Nghệ An Thạc sĩ Giảng Viên Quản lý công
Khoa Kinh tế & Quản lý 
công

45 Không trúng tuyển

2 Trương Huệ Đoan 14/06/1987 Sóc Trăng Thạc sĩ Giảng Viên Quản lý công
Khoa Kinh tế & Quản lý 
công

48 Không trúng tuyển

3 Nguyễn Minh Nhựt 25/09/1993 Hậu Giang Thạc sĩ Giảng Viên Quản lý công
Khoa Kinh tế & Quản lý 
công

76 Trúng tuyển

4 Võ Thị Thuý Kiều 20/06/1993 Quãng Ngãi Thạc sĩ Giảng Viên Quản lý công
Khoa Kinh tế & Quản lý 
công

45 Không trúng tuyển

5 Phí Thị Mỹ Dung 27/12/1991 Phú Yên Thạc sĩ Giảng Viên Quản lý công
Khoa Kinh tế & Quản lý 
công

43,33 Không trúng tuyển

6 Hầu Võ Thái Nguyên 22/01/1983 TPHCM Thạc sĩ Giảng Viên Kinh tế
Khoa Kinh tế & Quản lý 
công

64,33 Không trúng tuyển

7 Nguyễn Thị Hồng Vân 28/03/1992 Quảng Ngãi Thạc sĩ Giảng Viên Kinh tế
Khoa Kinh tế & Quản lý 
công

63,33 Không trúng tuyển

8 Nguyễn Thành Công 20/04/1989 Cà Mau Thạc sĩ Giảng Viên Kinh tế
Khoa Kinh tế & Quản lý 
công

76 Trúng tuyển

9 Cao Thị Vòng 08/03/1985 Nam Định Thạc sĩ Giảng Viên Kinh tế
Khoa Kinh tế & Quản lý 
công

60 Không trúng tuyển

10 Đoàn Thị Thuỷ 29/12/1983 Thanh Hoá Thạc sĩ Giảng Viên Kinh tế
Khoa Kinh tế & Quản lý 
công

82,33 Trúng tuyển

11 Trần Minh  Dương 09/12/1993 Quảng Nam Thạc sĩ Giảng Viên Kinh tế
Khoa Kinh tế & Quản lý 
công

61,67 Không trúng tuyển

12 Trần Tuấn Ngọc 16/07/1967 Đồng Tháp Thạc sĩ Giảng Viên Quản lý công
Khoa Kinh tế & Quản lý 
công

77 Trúng tuyển

13 Trương Ngọc Hảo 18/11/1986 Khánh Hoà Thạc sĩ Giảng Viên Kinh tế
Khoa Kinh tế & Quản lý 
công

77,67 Trúng tuyển

14 Cao Hồng Minh 20/10/1987 Phú Yên Thạc sĩ Giảng Viên Kinh tế
Khoa Kinh tế & Quản lý 
công

81 Trúng tuyển

15 Nguyễn Thị Quỳnh Nga 10/10/1991 Hưng Yên Thạc sĩ Giảng Viên Kinh tế
Khoa Kinh tế & Quản lý 
công

vắng Vắng

16 Nguyễn Hồng Sơn 28/01/1970 Hà Nội Thạc sĩ Giảng Viên Kinh tế
Khoa Kinh tế & Quản lý 
công

65 Không trúng tuyển

17 Hồ Thanh Trúc 14/11/1989 Đồng Tháp Thạc sĩ Giảng Viên Kinh tế
Khoa Kinh tế & Quản lý 
công

76 Không trúng tuyển

18 Đoàn Thị Bình An 20/11/1998 Quảng Ngãi Thạc sĩ Giảng Viên Tâm lý học Khoa XHH-CTXH-ĐNA 49 Không trúng tuyển

19 Phạm Thị Thanh Quí 30/09/1989 Bình Định Thạc sĩ Giảng Viên Tâm lý học Khoa XHH-CTXH-ĐNA 47 Không trúng tuyển

20 Thái Đình Lãm 24/07/1994 Bình Thuận Thạc sĩ Giảng Viên Tâm lý học Khoa XHH-CTXH-ĐNA 46 Không trúng tuyển

21 Đoàn Minh Trọng 01/01/1993 Bình Định Thạc sĩ Giảng Viên Tâm lý học Khoa XHH-CTXH-ĐNA 48 Không trúng tuyển

22 Trần Hữu Tài 05/01/1979 Bắc Ninh Thạc sĩ Giảng Viên CNTT Khoa Công nghệ thông tin 47 Không trúng tuyển

23 Lê Vũ Hạo 05/07/1975 Đồng Tháp Thạc sĩ Giảng Viên CNTT Khoa Công nghệ thông tin vắng Vắng

24 Chu Xuân Tình 10/07/1984 Thanh Hoá Thạc sĩ Giảng Viên KHMT Khoa Công nghệ thông tin 24,67 Không trúng tuyển

25 Nguyễn Thái Bình 03/02/1987 TPHCM Thạc sĩ Giảng Viên HTTTQL Khoa Công nghệ thông tin 38,33 Không trúng tuyển

26 Nguyễn Quang Minh 15/03/1980 Bình Dương Thạc sĩ Giảng Viên Ngôn Ngữ Nhật Khoa Ngoại ngữ 47,00 Không trúng tuyển
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27 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh 25/06/1980 TPHCM Thạc sĩ Giảng Viên Ngôn Ngữ Nhật Khoa Ngoại ngữ 47,33 Không trúng tuyển

28 Nguyễn Đức Đạt 30/03/1995 Ninh Bình Thạc sĩ Giảng Viên Ngôn Ngữ Anh Khoa Ngoại ngữ 65,67 Không trúng tuyển

29 Trần Văn Đoàn 10/10/1995 Nam Định Thạc sĩ Giảng Viên Ngôn Ngữ Anh Khoa Ngoại ngữ 81,00 Không trúng tuyển

30 Đỗ Huỳnh Ngọc Trâm 02/06/1997 Bắc Ninh Thạc sĩ Giảng Viên Ngôn Ngữ Anh Khoa Ngoại ngữ vắng Không trúng tuyển

31 Nguyễn Khoa Nam 12/07/1990 Bến Tre Thạc sĩ Giảng Viên Ngôn Ngữ Anh Khoa Ngoại ngữ 78,33 Không trúng tuyển

32 Ông Hồng Thanh 17/05/1990 Cà Mau Thạc sĩ Giảng Viên Ngôn Ngữ Anh Khoa Ngoại ngữ 65,67 Không trúng tuyển

33 Ngô Hà Bảo Trâm 25/02/1996 Bình Thuận Thạc sĩ Giảng Viên Ngôn Ngữ Anh Khoa Ngoại ngữ 69,00 Không trúng tuyển

34 Nguyễn Phú Quốc Huy 06/12/1997 Nam Định Thạc sĩ Giảng Viên Ngôn Ngữ Anh Khoa Ngoại ngữ 67,33 Không trúng tuyển

35 Ngô Thị Dưỡng 14/08/1992 Phú Yên Thạc sĩ Giảng Viên Ngôn Ngữ Anh Khoa Ngoại ngữ 70,00 Không trúng tuyển

36 Phạm Đông Quân 11/10/1997 Quảng Nam Thạc sĩ Giảng Viên Ngôn Ngữ Anh Khoa Ngoại ngữ 84,33 Trúng tuyển

37 Nguyễn Đài Trang 14/11/1990 Bình Định Thạc sĩ Giảng Viên Ngôn Ngữ Anh Khoa Ngoại ngữ 70,00 Không trúng tuyển

38 Lưu Hoàng Tuấn Duy 06/03/1995 An Giang Thạc sĩ Giảng Viên Ngôn Ngữ Anh Khoa Ngoại ngữ 79,00 Không trúng tuyển

39 Bùi Nhật Huy 15/07/1995 TPHCM Thạc sĩ Giảng Viên Ngôn Ngữ Anh Khoa Ngoại ngữ 65,67 Không trúng tuyển

40 Huỳnh Thị Thuỳ Dung 21/06/1992 TPHCM Thạc sĩ Giảng Viên Ngôn Ngữ Anh Khoa Ngoại ngữ 70,33 Không trúng tuyển

41 Lâm Hoàng Ngọc Thanh 09/12/1988 TPHCM Thạc sĩ Giảng Viên Ngôn Ngữ Anh Khoa Ngoại ngữ 70,33 Không trúng tuyển

42 Lê Ngọc Thanh Vân 11/03/1998 Ninh Thuận Thạc sĩ Giảng Viên Ngôn Ngữ Anh Khoa Ngoại ngữ 83,00 Trúng tuyển

43 Nguyễn Phúc Thiện 20/07/1994 Bình Dương Thạc sĩ Giảng Viên

 Luật đất đai, kinh 
doanh bất động 
sản, luật môi 
trường

Khoa Luật 88,67 Trúng tuyển

44 Hồ Hương Thảo 27/4/1991 Quảng Nam Thạc sĩ Giảng Viên

 Luật đất đai, kinh 
doanh bất động 
sản, luật môi 
trường

Khoa Luật 47 Không trúng tuyển

45 Hồ Bảo 02/11/1997 Ninh Thuận Thạc sĩ Giảng Viên
 Luật, luật kinh tế, 
luật hành chính, 
luật ngân sách

Khoa Luật 74,67 Không trúng tuyển

46 Phạm Ngọc Minh Tú 16/08/1996 Hưng Yên Thạc sĩ Giảng Viên
 Luật, luật kinh tế, 
luật hành chính, 
luật ngân sách

Khoa Luật 40 Không trúng tuyển

47 Phan Thị Trúc Phương 24/08/1997 Đồng Tháp Thạc sĩ Giảng Viên
 Luật, luật kinh tế, 
luật hành chính, 
luật ngân sách

Khoa Luật 73 Không trúng tuyển

48 Võ Nguyễn Nam Trung 21/06/1987 Trà Vinh Thạc sĩ Giảng Viên
 Luật, luật kinh tế, 
luật hành chính, 
luật ngân sách

Khoa Luật 91,33 Trúng tuyển

49 Đỗ Công Ngọc 11/12/1995 Thanh Hoá Thạc sĩ Giảng Viên
 Luật, luật kinh tế, 
luật hành chính, 
luật ngân sách

Khoa Luật Vắng

50 Nguyễn Văn Hiệp 20/08/1976 Quảng Nam Thạc sĩ Giảng Viên
 Luật, luật kinh tế, 
luật hành chính, 
luật ngân sách

Khoa Luật 46,33 Không trúng tuyển

51 Trần Lê Thuận 10/03/1996 Tây Ninh Thạc sĩ Giảng Viên
 Luật, luật kinh tế, 
luật hành chính, 
luật ngân sách

Khoa Luật 37,67 Không trúng tuyển



52 Trương Thị Kim Thoa 05/11/1976 Hà Nam Thạc sĩ Giảng Viên
 Logistics và Quản 
lý chuỗi cung ứng

Khoa QTKD vắng Vắng

53 Trần Thị Hường 05/03/1991 Bắc Giang Thạc sĩ Giảng Viên
 Logistics và Quản 
lý chuỗi cung ứng

Khoa QTKD 46,67 Không trúng tuyển

54 Mai Hồng Phúc 30/03/1975 Bạc Liêu Thạc sĩ Giảng Viên Quản trị du lịch Khoa QTKD 70,33 Không trúng tuyển

55 Lê Thị Mai Hương 07/05/1995 Thanh Hoá Thạc sĩ Giảng Viên Quản trị du lịch Khoa QTKD 76,33 Trúng tuyển

56 Huỳnh Cẩm Tú 12/06/1986 Tiền Giang Thạc sĩ Giảng Viên Quản trị nhân lực Khoa QTKD 45,33 Không trúng tuyển

57 Nguyễn Bảo Quân 19/09/1996 TPHCM Thạc sĩ Giảng Viên
Kế toán quản trị, 
kế toán quốc tế

Khoa Kế toán Kiểm toán 79,33 Trúng tuyển

Danh sách có 57 người./.


